KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ LẦN THỨ XIX
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI, NHIỆM KỲ 2020-2025
(Kèm theo Quyết định số 1768 /QĐ-ĐHNN ngày 01 tháng 10 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN)

Phần II
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC ĐÀO TẠO
I. CÔNG TÁC ĐÀO TẠO BẬC SAU ĐẠI HỌC

1. Mục tiêu

1.1. Mục tiêu chung

Nâng cao chất lượng đào tạo bậc sau đại học thông qua việc đổi mới các hoạt động giảng dạy, học tập, nghiên cứu, kiểm tra đánh giá và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động đào tạo. Từ đó, nâng cao sức thu hút và năng lực cạnh tranh, vị thế của Trường Đại học Ngoại ngữ trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về lĩnh vực ngôn ngữ học, ngôn ngữ học ứng dụng, giáo dục ngoại ngữ và quốc tế học.

1.2. Mục tiêu cụ thể

(1) Chỉ tiêu tuyển sinh thạc sĩ là 150 học viên/năm, tuyển sinh tiến sĩ là 15 nghiên cứu sinh/ năm;
(2) 100% các CTĐT SĐH được xây dựng theo hướng liên ngành;

(3) Xây dựng mới và triển khai 02 CTĐT Sau đại học theo định hướng tự chủ;

(4) 90% HVCH/NCS/khóa bảo vệ đúng thời hạn;

(5) Kiểm định ANU ít nhất 02 CTĐT thạc sĩ.

2. Nhiệm vụ trọng tâm

(1) Xây dựng mới: 07 chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Ngôn ngữ học ứng dụng (tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Đức, tiếng Nhật, tiếng Hàn) theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực; 05 chương đào tạo tiến sĩ ngành Ngôn ngữ học ứng dụng (tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Nhật) theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực, liên thông với các CTĐT CLC bậc đại học;
(2) Tiếp tục củng cố các yếu tố đảm bảo chất lượng các CTĐT thạc sĩ và tiến sĩ. Trong đó tập trung tiếp tục triển khai có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ người học;
(3) Triển khai hiệu quả Đề án đổi mới hoạt động giảng dạy bậc sau đại học giai đoạn 2019-2025 và Đề án Chuyển đổi số trong đào tạo giai đoạn 2020-2025:

+ Nâng cao năng lực ứng dụng CNTT trong giảng dạy của đội ngũ giảng viên.

+ Xây dựng quy định, hướng dẫn, kế hoạch, chính sách ứng dụng CNTT trong giảng dạy.

(4) Duy trì việc tổ chức Hội thảo GRS thường niên trong khuôn khổ Đề án Ulis Connect;
(5) Đổi mới công tác truyền thông, trong đó tập trung truyền thông tư vấn tuyển sinh một cách hiệu quả.
3. Khung kế hoạch

	STT
	Nội dung công việc
	Sản phẩm
	Thời gian
bắt đầu
	Thời gian
hoàn thành
	Đơn vị
đầu mối
	Đơn vị
phối hợp
	Mục tiêu Nghị quyết
	Kết quả thực hiện (đến 31/5/2021)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	

	I
	Duy trì chỉ tiêu tuyển sinh
	

	1
	Triển khai có hiệu quả các hoạt động truyền thông, quảng bá tuyển sinh
	Các CTĐT, khung CTĐT, thông báo tuyển sinh, thông báo về chính sách học bổng được đăng tải trên trang Web của ĐHQGHN, trang Web trường ĐHNN, trang Web Khoa SĐH; trên các trang mạng xã hội (facebook cá nhân, các nhóm facebook), được chuyển đến các Sở GD&ĐT, các trường CĐ&ĐH trên toàn quốc; địa chỉ email của HVCH/NCS; sinh viên năm thứ tư; cựu sinh viên các trường CĐ & ĐH; các giáo viên được cử đi học các khóa nâng cao năng lực khảo thí tại trường ĐHNN, gặp gỡ sinh viên năm thứ hai/thứ ba trao đổi các bước chuẩn bị cho việc tiếp tục học ở bậc sau đại học, xây dựng nhóm Đại sứ cựu HVCH/NCS, bổ sung, cập nhật các biện pháp, hoạt động quảng bá tuyển sinh.
	2020
	2025
	Khoa SĐH
	CT&CT HSSV; P.TCCB; Khoa ĐT & BD NN; TT Khảo thí
	150 HV/15NCS/năm


	- 2020 (cả 2 đợt): 178 HVCH/9 NCS; LKQT: 60

- 2021 (đợt 1): 57 HVCH/3 NCS; LKQT: 77 
- Các hoạt động truyền thông mới đã triển khai: 

- Thành lập Ban truyền thông TS SĐH 

- Chạy quảng bá tuyển sinh trên mạng Facebook đạt 2152 người tiếp cận và 406 lượt tương tác trong vòng 1 tuần tại địa chỉ https://www.facebook.com/fgsulis/posts/3935397873252268
- HV/NCS chia sẻ trên facebook  tại địa chỉ https://fb.watch/4HE6TNYyln/
- Nhóm GSF Follower (có 2.502 theo dõi) tại địa chỉ https://www.facebook.com/fgsulis
- 01 Pano đang được thiết kế để treo và PR trên các nền tảng web, facebook và các kênh truyền thông khác

- 05 video bao gồm: 

01 video giới thiệu về các chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ tại địa chỉ http://saudaihoc.ulis.vnu.edu.vn/video-gioi-thieu-cac-chuong-trinh-tuyen-sinh-sau-dai-hoc-nam-2021-tai-khoa-sau-dai-hoc-truong-dhnn-dhqghn/; 

01 video Trưởng khoa SĐH giới thiệu tuyển sinh sau đại học và các điểm mới trong tuyển sinh năm 2021 tại địa chỉ http://saudaihoc.ulis.vnu.edu.vn/truong-khoa-sau-dai-hoc-thay-huynh-anh-tuan-chia-se-ve-tuyen-sinh-sau-dai-hoc-nam-2021-cua-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dhqghn/, 

01 video học viên, phụ huynh phát biểu các gia trị gia tăng khi học sau đại học tại trường tại địa chỉ http://saudaihoc.ulis.vnu.edu.vn/hoc-vien-chia-se-cam-nghi-khi-tham-gia-hoc-tap-va-nghien-cuu-tai-khoa-sau-dai-hoc/

02 video quảng bá chung về tuyển sinh SĐH năm 2021 tại địa chỉ https://fb.watch/4HFwdJa48M/ và địa chỉ https://fb.watch/4HFyL74oZR/

- 10 infographic quảng bá, giới thiệu các ngành tuyển sinh SĐH bao gồm 07 infographic của các chuyên ngành đào tạo Thạc sĩ Anh, Nga, Pháp, Trung, Đức, Nhật, Hàn; 01 infographic của các chuyên ngành đào tạo Tiến sĩ; 02 quảng bá tuyển sinh SĐH tại địa chỉ https://drive.google.com/drive/folders/1aTjuO5ZIHqN7Zf-Y2UQgiEOyJsUdDLEl?usp=sharing 

- 02 Bộ câu hỏi đáp (Q&A) về tuyển sinh sau đại học tại địa chỉ 

1. Bộ hỏi đáp (Q&A) Tuyển sinh đào tạo Tiến sĩ tại Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN tại đây http://saudaihoc.ulis.vnu.edu.vn/bo-hoi-dap-qa-tuyen-sinh-dao-tao-tien-si-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dhqghn/
2. Bộ hỏi đáp (Q&A) Tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ tại Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN tại đây http://saudaihoc.ulis.vnu.edu.vn/bo-hoi-dap-qa-tuyen-sinh-dao-tao-thac-si-tai-truong-dhnn-dhqghn/

(Chi tiết xem báo cáo kết quả triển khai các hoạt động truyền thông đính kèm). 

	2
	Triển khai có hiệu quả các hoạt động tư vấn, hỗ trợ tuyển sinh
	Tổ chức các lớp tiền tiến sĩ, lớp bổ túc kiến thức chuyên ngành cho thí sinh các chuyên ngành (đúng, phù hợp, gần), lớp ôn tập ngoại ngữ 2, hỗ trợ thí sinh công bố sản phẩm nghiên cứu trên tạp chí nghiên cứu nước ngoài của trường ĐHNN, trong kỉ yếu của Hội thảo GRS, hỗ trợ thí sinh định hướng nghiên cứu và xây dựng đề cương nghiên cứu. 
	2020
	2025
	Khoa SĐH
	CT&CT HSSV; P.TCCB; Khoa ĐT & BD NN; TT Khảo thí; P. KHCN; Các khoa đào tạo
	
	Tổ chức mỗi năm một khóa tiền tiến sĩ (7-10 HV/khóa), hỗ trợ thí sinh định hướng nghiên cứu và xây dựng đề cương nghiên cứu.

Tổ chức 1 lớp bổ túc kiến thức chuyên ngành NN Hàn cho 5 HV.

Hỗ trợ 12 ứng viên công bố sản phẩm nghiên cứu.

	II
	Xây dựng mới các chương trình đào tạo CLC theo hướng tự chủ, liên thông, liên ngành
	

	1
	Xây dựng CTĐT bậc thạc sĩ chuyên ngành NNHUD tiếng Anh theo hướng tự chủ
	CTĐT được ban hành và tuyển sinh từ năm 2023
	2020
	2023
	Khoa SĐH
	Khoa SPTA; Khoa NN&VHCNNTA
	
	CT đã được nghiệm thu cấp ĐHQG đang chờ ĐHQGHN ban hành

	2
	Xây dựng CTĐT bậc tiến sĩ chuyên ngành NNHUD tiếng Anh theo hướng tự chủ
	CTĐT được ban hành và tuyển sinh từ năm 2023
	2020
	2023
	Khoa SĐH
	Khoa SPTA; Khoa NN&VHCNNTA
	
	Đang xây dựng

	3
	Xây dựng mới 07 CTĐT thạc sĩ ngành NNHUD (tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Đức, tiếng Nhật, tiếng Hàn) theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực liên thông với các CTĐT  bậc đại học
	Các CTĐT được ban hành và tuyển sinh từ năm 2023
	2020
	2023
	Khoa SĐH
	Các Khoa đào tạo
	
	Đã xong CT NNHUD tiếng Anh.

Đang xây dựng CT NNHUD tiếng Nga, Pháp, Trung, Đức, Nhật, Hàn, dự kiến hoàn thành 31/8/2021.
Đang XD CT LK bằng kép NN Hàn và Hàn Quốc học với ĐH Ehwa Hàn Quốc

	4
	Xây dựng mới 05 CTĐT tiến sĩ ngành NNHUD (tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Nhật) theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực liên thông với các CTĐT  bậc đại học
	CTĐT được ban hành và tuyển sinh từ năm 2023
	2020
	2023
	Khoa SĐH
	Các Khoa đào tạo
	
	Đang xây dựng CT TS NNHUD tiếng Anh và tiếng Nhật

	III
	Triển khai hiệu quả Đề án Đổi mới hoạt động giảng dạy và công tác hỗ trợ người học
	

	1
	Tiếp tục triển khai hoạt động các cộng đồng học thuật trên các nền tảng CNTT (Facebook, Zoom, MS Teams)
	14 cộng đồng học thuật đã và sẽ được thành lập hoạt động thường xuyên có hiệu quả trên các nền tảng CNTT 
	2020
	2025
	Khoa SĐH
	Các khoa đào tạo, các trường ĐH trong nước và thế giới (ĐH Monash, ĐH SNH, …)
	
	7 nhóm hoạt động thường xuyên trên các nền tảng CNTT kết hợp mặt giáp mặt (NC Dịch thuật của PGS. Lê Hùng Tiến, Nhóm NC Giao văn hóa của GS. Nguyễn Quang, Nhóm NP Chức Năng của GS. Hoàng Văn Vân, Nhóm PTDN của GS. Nguyễn Hòa, Nhóm NNH Tri Nhận của TS. Huỳnh Anh Tuấn, Nhóm NC N&VH Pháp của PGS. Đinh Hồng Vân, nhóm Văn tự học của PGS. Phạm Ngọc Hàm). 9 NCS bảo vệ cấp cơ sở và cấp ĐHQG. 
Tiếp tục tăng cường triển khai hoạt động của 07 nhóm và xúc tiến hoạt động của 7 nhóm còn lại.

	2
	Xây dựng nhóm cộng tác, viết bài và công bố trên các tạp chí ISI/Scopus dựa trên các nền tảng CNTT (Facebook  Zoom, MS Teams)
	1 nhóm cộng tác được thành lập hoạt động định kỳ tháng/ 1 lần và đồng công bố tối thiểu 1 công trình/ 1 năm
	2020
	2025
	Khoa SĐH
	Các khoa đào tạo, các trường ĐH trong nước và thế giới (ĐH Monash, ĐH SNH, …)
	
	Đang triển khai: 20 NCS ngành tiếng Anh đang tham gia viết 16 chương sách cộng tác với NCS của ĐH Monash (dự kiến công bố năm 2022, NXB Maclillan Palgrave). 

	3
	Tổ chức hội thảo GRS kết hợp mặt giáp mặt và trực tuyến 
	Hội thảo tổ chức 1 năm/ 1 lần (có các hoạt động tiền hội thảo như Seminar, workshop, thảo luận nhóm)
	2020
	2025
	Khoa SĐH
	Các khoa đào tạo, các trường ĐH trong nước và thế giới (ĐH Monash, ĐH SNH, …) 
	
	Hội thảo năm 2020 có sự cộng tác của Diễn đàn lần thứ X về Nghiên cứu giảng dạy tiếng Hán dành cho học viên cao học và nghiên cứu sinh, được tổ chức theo hình thức kết hợp giữa trực tuyến và mặt giáp mặt. 3 diễn giả quốc tế, 157 báo cáo viên  (30 quốc tế), 390 người tham dự. Tổ chức thành công 2 workshop tiền hội thảo tạo cơ hội cho các bạn học viên cao học và nghiên cứu sinh (HVCH&NCS) lĩnh hội, giao lưu, trao đổi học thuật với các chuyên gia đến từ 2 trường đại học lớn trên thế giới là Đại học Monash (Ôx-trây-li-a) và Đại học Southern New Hampshire (Hoa Kì). Đây cũng là cơ hội, là tiền đề để tạo bước tiến hợp tác 3 bên giữa ĐHNN - ĐHQGHN, ĐH Monash (Ôx-trây-li-a) và Đại học Southern New Hampshire (Hoa Kì) trong thời gian sắp tới về công tác đào tạo bậc sau đại học, trao đổi HVCH&NCS tham gia các khóa học ngắn hạn các nước bạn và hỗ trợ công bố quốc tế cho HVCH&NCS.
Tuyển tập Kỷ yếu hội thảo gồm 152 bài chia thành 2 tập. Hội thảo 2020 IGRS & 10th EACTF là một diễn đàn học thuật, tạo điều kiện cho HVCH và NCS tiếp cận các vấn đề khoa học, thử nghiệm và ứng dụng lý luận vào những đề tài nghiên cứu cụ thể. Đây cũng là cơ hội để họ chia sẻ, trao đổi và học hỏi các học giả, học viên và nghiên cứu sinh khác sao cho định hướng nghiên cứu ngày càng phong phú, vấn đề nghiên cứu ngày càng sáng rõ, phương pháp nghiên cứu thêm phù hợp, chắc chắn, đáng tin cậy, và kết quả nghiên cứu có những đóng góp giá trị hơn trên con đường khoa học. Hội thảo đã thực hiện đúng, đầy đủ các qui trình qui định, đảm bảo an toàn an ninh và chuyên môn học thuật. Thành công và hiệu ứng lan tỏa của hội thảo góp phần tăng thêm uy tín và thương hiệu trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và đào tạo sau đại học cho trường Đại học Ngoại ngữ nói riêng và Đại học Quốc gia Hà Nội nói chung.

	4
	Tổ chức các hội đồng tư vấn luận văn/luận án giả định trên các nền tảng CNTT (Facebook,  Zoom, MS Teams)
	Các hội đồng được tổ chức định kỳ 1 tháng/ 1 lần
	2020
	2025
	Khoa SĐH
	Các khoa đào tạo, các trường ĐH trong nước và thế giới (ĐH Monash, ĐH SNH, …)
	
	Tiến hành thường xuyên tối thiểu 1 tháng/lần khi có NCS bảo vệ luận án cấp cơ sở và cấp ĐHQG


	IV
	Chuyển đổi số

	IV.1
	

	1
	Tổ chức các đợt tập huấn cho giảng viên, cán bộ quản lí về ứng dụng công nghệ trong giảng dạy sau đại học 
	100% CBGD, quản lí sau đại học được tập huấn về ứng dụng công nghệ trong giảng dạy sau đại học
	2020
	2025
	Khoa Sau đại học
	Trung tâm CNTT-TT-HL; P.TCCB; P.KHCN; Các Khoa đào tạo
	Đã tổ chức 1 đợt (80 CBGD tham dự)

	2
	Tổ chức 01 đợt tập huấn xây dựng website môn học


	100% CBGD, quản lí sau đại học được tập huấn về xây dựng website môn học


	2020
	2021
	Khoa Sau đại học
	Trung tâm CNTT-TT-HL; P.TCCB; P.KHCN; Các Khoa đào tạo
	Đã tổ chức 1 đợt (78 CBGD tham dự)

	3
	Tổ chức 01 khóa tập huấn về sử dụng website môn học và các ứng dụng hỗ trợ khác trong quản lý lớp học và tổ chức hoạt động trong lớp học.
	100% CBGD, quản lí sau đại học được tập huấn về về sử dụng website môn học

	2020
	2021
	Khoa Sau đại học
	Trung tâm CNTT-TT-HL; P.TCCB; P.KHCN; Các Khoa đào tạo
	Đã tổ chức 1 đợt (75 CBGD tham dự)

	4
	Tổ chức các hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về đổi mới phương pháp giảng dạy, nghiên cứu có ứng dụng CNTT. 


	Các hội thảo, tọa đàm được định kỳ tổ chức mỗi năm 1 lần
	2020
	2025
	Khoa Sau đại học
	Trung tâm CNTT-TT-HL; P.TCCB; P.KHCN; Các Khoa đào tạo
	Đã tổ chức 1 đợt (80 CBGD tham dự)

	5
	Tổ chức 01 đợt tập huấn cho giảng viên, cán bộ quản lí về cách thức tổ chức các cộng đồng học thuật
	100% CBGD, quản lí sau đại học được tập huấn
	2020
	2021
	Khoa Sau đại học
	Trung tâm CNTT-TT-HL; P.TCCB; P.KHCN; Các Khoa đào tạo
	Đã tổ chức 1 đợt (200 người tham dự gồm 50 CBHD và 150HVCH/NCS)

	6
	Trang bị các phần mềm hỗ trợ nghiên cứu
	100% CBGD, quản lí, HVCH/NCS sau đại học được trang bị kiến thức, kĩ năng sử dụng các phần mềm
	2020
	2021
	Khoa Sau đại học
	Trung tâm CNTT-TT-HL; P.TCCB; P.KHCN; Các Khoa đào tạo
	Đã trang bị phần mềm Endnote


	IV.2
	Xây dựng các sản phẩm ứng dụng CNTT trong đào tạo sau đại học
	Kết quả thực hiện (đến 31/5/2021)

	1
	Xây dựng hệ thống bài giảng điện tử một số học phần chuyên ngành của 7 chuyên ngành đào tạo
	Hệ thống bài giảng điện tử của học phần  Phương pháp nghiên cứu
Hệ thống bài giảng điện tử của học phần Ngôn ngữ học đại cương 
	2020
	2025
	Khoa Sau đại học
	Trung tâm CNTT-TT-HL; P.TCCB; P.KHCN; Các Khoa đào tạo
	
	Đã kí hợp đồng xây dựng với CBGD, dự kiến nghiệm thu 31/6/2021 

	2
	Xây dựng website học phần
	Website học phần được hoàn thiện và đưa vào sử dụng. 

Mục tiêu mỗi năm có 20 học phần của 7 CTĐT có website môn học.

Đến 2025 112 học phần của 7 chương trình đào tạo đều có website môn học ở mức cơ bản  
	2020
	2025
	Khoa Sau đại học
	Trung tâm CNTT-TT-HL; P.TCCB; P.KHCN; Các Khoa đào tạo
	
	Đã kí hợp đồng xây dựng 26 HP, dự kiến nghiệm thu 31/6/2021

	3
	Số hóa toàn bộ học liệu bậc sau đại học
	Toàn bộ các học liệu bắt buộc, 50% các học liệu tham khảo được số hóa trước 30/11/2020

50% các học liệu tham khảo còn lại được số hóa trước 30/06/2021
	2020
	2021
	Khoa Sau đại học
	Trung tâm CNTT-TT-HL; CBGD; Các Khoa ĐT
	
	Đã số hóa 1050/1079 HLBB và 85% TLTK

	4
	Xây dựng cơ sở dữ liệu số hóa các văn bản quản lý, điều hành và hướng dẫn công tác đào tạo sau đại học
	100% các văn bản quản lí, điều hành được số hóa trước 31/12/2020

100 % các văn bản hướng dẫn được số hóa trước 30/6/2021
	2020
	2021
	Khoa Sau đại học
	P. HCTH
	
	100% VB được số hóa

	V
	Đảm bảo chất lượng các CTĐT
	Kết quả thực hiện (đến 31/5/2021)

	V.1
	Kiểm định các CTĐT
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Kiểm định chương trình thạc sĩ Ngôn ngữ Đức liên kết với ĐH Leipzig
	CT được cấp chứng chỉ AUN
	2020
	2022
	Khoa Sau đại học
	Khoa NN&VH Đức; TTĐBCL
	
	

	2
	Kiểm định CTĐT thạc sĩ Ngôn ngữ Nhật
	CT được cấp chứng chỉ AUN
	2020
	2025
	Khoa Sau đại học
	Khoa NN&VH Nhật Bản; TTĐBCL
	
	Dự kiến 2022

	3
	Kiểm định CTĐT thạc sĩ Ngôn ngữ Hàn Quốc
	CT được cấp chứng chỉ AUN
	2020
	2025
	Khoa Sau đại học
	Khoa NN&VH Hàn Quốc; TTĐBCL
	
	

	V.2
	Xây dựng quy định, hướng dẫn, kế hoạch, chính sách
	

	1
	Xây dựng quy định và chính sách về đào tạo  kết hợp bậc sau đại học tại trường ĐHNN
	Quy định, chính sách ban hành cần nêu rõ tỉ lệ các học phần được đào tạo theo hình thức kết hợp, mức thù lao giảng dạy chi trả cho từng loại hình giảng dạy
	2020
	2021
	Khoa Sau đại học
	Phòng TCCB; Trung tâm CNNN-TT-HL; Phòng KHTC; Các Khoa đào tạo
	
	Đang xây dựng

	2
	Xây dựng hướng dẫn về xây dựng và sử dụng website môn học
	Hướng dẫn ban hành kèm theo quy trình chi tiết dành cho giảng viên và học viên/NCS
	2020
	2021
	Khoa Sau đại học
	Phòng TCCB; Trung tâm CNNN-TT-HL; Phòng KHTC; Các Khoa đào tạo
	
	Đã xây dựng

	3
	Lập kế hoạch, lộ trình xây dựng website môn học cho từng học phần của 7 chương trình đào tạo sau đại học
	Kế hoạch chi tiết được ban ban hành (Website học phần được hoàn thiện và đưa vào sử dụng. Hàng năm có 20 học phần của 7 CTĐT có website môn học. Đến năm 2025, 112 học phần của 7 chương trình đào tạo đều có website môn học ở mức cơ bản)
	2020
	2025
	Khoa Sau đại học
	Các khoa đào tạo;

Trung tâm CNTT-TT-HL
	
	Đã lập lộ trình


II. CÔNG TÁC ĐÀO TẠO BẬC ĐẠI HỌC

1. Mục tiêu
1.1. Mục tiêu chung
Nâng cao chất lượng đào tạo đại học thông qua việc đổi mới các hoạt động giảng dạy, học tập, trải nghiệm sáng tạo, kiểm tra đánh giá và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động đào tạo. Từ đó nâng cao sức thu hút và năng lực cạnh tranh, vị thế của Trường Đại học Ngoại ngữ trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về lĩnh vực giáo dục ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học.

1.2. Mục tiêu cụ thể

(1) Chỉ tiêu đại học chính quy tăng từ 1400 lên 1800. Trong đó chỉ tiêu các CTĐT theo định hướng tự chủ đạt 1200/năm;

(2) Xây dựng CTĐT cử nhân tài năng sư phạm tiếng Anh;

(3) Xây dựng CTĐT ngành Ngôn ngữ Nga và Ngôn ngữ Ả rập theo hướng tự chủ;

(4) Xây dựng thêm 01 CTĐT liên kết quốc tế;

(5) Xây dựng 5-7 môn học mới mỗi năm;

(6) Mỗi năm có tối thiểu 20% số lượng môn học trong CTĐT được cập nhật theo định hướng đổi mới sáng tạo về nội dung, phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá;

(7) Đến năm 2025, 100% môn học có website môn học; 30% thời lượng các môn học thực hành và 50% thời lượng các môn học lý thuyết được tổ chức dạy và học trực tuyến.

2. Nhiệm vụ trọng tâm

(1) Triển khai các chương trình tư vấn tuyển sinh một cách hiệu quả và bền vững;

(2) Tổ chức tập huấn cho đội ngũ giảng viên các phương pháp tiên tiến về giáo dục ngoại ngữ và giáo dục bậc đại học hiện nay, tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động dạy học;

(3) Xây dựng website môn học nhằm thay đổi phương thức tổ chức dạy học, hỗ trợ giảng viên triển khai các hoạt động đổi mới có ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường tính tự chủ trong học tập của người học;

(4) Xây dựng CTĐT cử nhân tài năng ngành Sư phạm tiếng Anh với những tính ưu việt nhằm đào tạo nguồn giáo viên chất lượng cao có năng lực chuyên môn vững vàng và hội tụ những năng lực, phẩm chất của người giáo viên thế kỷ 21;

(5) Đẩy mạnh kết nối doanh nghiệp, nhà tuyển dụng, chuyên gia trong và ngoài nước, đối tác nước ngoài trong các hoạt động xây dựng chương trình và tổ chức đào tạo.

3. Khung kế hoạch

	STT
	Nội dung công việc
	Sản phẩm
	Thời gian
bắt đầu
	Thời gian
hoàn thành
	Đơn vị
đầu mối
	Đơn vị
phối hợp
	Kết quả đã đạt được

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	I
	Tuyển sinh

	1
	Đổi mới phương thức tuyển sinh theo lộ trình của ĐHQGHN và Bộ GDĐT.


	Đề án tuyển sinh theo Quy định mới của Bộ GDĐT và của ĐHQGHN
	2021
	2022
	P.Đào tạo
	TTKT, TCCB
	Đã hoàn thành

	2
	Đảm bảo quy mô đào tạo phù hợp với quy hoạch các ngành đào tạo và các yếu tố đảm bảo chất lượng của Trường.
	Tổng chỉ tiêu: 1600

Chỉ tiêu các CTĐT tự chủ: 1200
	2020
	2025
	P. Đào tạo
	Các khoa ĐT
	Đã hoàn thành

	3
	Triển khai các hoạt động tư vấn, hỗ trợ trong tuyển sinh đảm bảo duy trì và phát huy sức thu hút của Trường, duy trì chất lượng đầu vào tốt.


	Chương trình Đại sứ ULIS;

Chương trình tư vấn TS định kỳ;

Cổng Ulistogether;


	2020
	2025
	Ban truyền thông TSĐH
	P.ĐT, 

P. CT&CT HSSV; Đoàn thanh niên, Hội sinh viên; các khoa ĐT
	Tham gia tích cực trong Ban truyền thông tuyển sinh ĐH, cử cán bộ tham gia các buổi tư vấn TS của ĐHNN và ĐHQGHN

	II
	Chương trình đào tạo

	1
	Xây dựng CTĐT cử nhân tài năng ngành Sư phạm tiếng Anh
	CTĐT được ban hành và tuyển sinh từ năm 2020
	2020
	2021
	Khoa SPTA
	P. ĐT
	Đã hoàn thành và tuyển sinh từ năm 2020

	2
	Xây dựng mới 5-7 môn học mỗi năm
	QĐ ban hành Đề cương môn học kèm theo các sản phẩm liên quan 

PPT bài giảng, hệ thống bài tập, tài liệu tập huấn giảng dạy.
	2020
	2025
	P. ĐT
	Các khoa ĐT
	Đang thực hiện. Đã xây dựng được 13 môn học mới.

	3
	Mỗi năm có 20% các môn học cập nhật theo định hướng đổi mới sáng tạo về nội dung, phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá


	Đề cương môn học điều chỉnh được ban hành theo hướng gắn kết với thực tiễn, tăng cường trải nghiệm, phát triển các kỹ năng thực tế cho người học.
	2020
	2025
	P. ĐT
	Các khoa ĐT
	Đang thực hiện

	4
	Xây dựng chương trình Ngôn ngữ Nga, Ngôn ngữ Ả rập theo hướng tự chủ
	CTĐT được ĐHQGHN ban hành
	2020
	2021
	P.ĐT
	Khoa NN&VH Nga; Khoa NN&VH Ả rập
	Đang đợi hướng dẫn về việc xác định định mức kinh tế kỹ thuật các CTĐT của ĐHQGHN


	III
	Giáo trình học liệu, website môn học

	1
	Xây dựng hệ thống bài giảng điện tử các NN đang giảng dạy NN2 tại Trường;


	Hệ thống bài giảng điện tử môn tiếng Trung B1-1, tiếng Hàn B1-1
	2020
	2020
	Phòng Đào tạo
	Trung tâm CNTT-TT-HL, Khoa Hàn, Trung
	Đã hoàn thành

	
	
	Hệ thống bài giảng điện tử môn tiếng Trung B1-2, tiếng Hàn B1-2
	2021
	2021
	Phòng Đào tạo
	Trung tâm CNTT-TT-HL, Khoa Hàn, Trung
	Đã hoàn thành

	
	
	Hệ thống bài giảng điện tử môn tiếng Tây Ban Nha B1-1
	2021
	2021
	Phòng Đào tạo
	Trung tâm CNTT-TT-HL, Phòng HTPT
	Bỏ, không xây dựng

	
	
	Hệ thống bài giảng điện tử môn tiếng Tây Ban Nha B1-2
	2022
	2022
	Phòng Đào tạo
	Trung tâm CNTT-TT-HL, Phòng HTPT
	Bỏ, không xây dựng

	
	
	Hệ thống bài giảng điện tử môn tiếng Ý B1-1
	2021
	2021
	Phòng Đào tạo
	Trung tâm CNTT-TrT-HL, Phòng HTPT
	Bỏ, không xây dựng

	
	
	Hệ thống bài giảng điện tử môn tiếng Ý B1-1
	2022
	2022
	Phòng Đào tạo
	Trung tâm CNTT-TT-HL, Phòng HTPT
	Bỏ, không xây dựng

	2
	Xây dựng website môn học hàng năm


	Website môn học được ban hành và đưa vào sử dụng. Mục tiêu mỗi năm có 20-30% số môn học của từng CTĐT có website môn học. Đến 2025 100% môn học đều có website môn học
	2020
	2025
	Phòng Đào tạo
	Trung tâm CNTT-TT-HL, các Khoa Đào tạo
	Chuyển sang xây dựng học liệu số trên phần mềm Teams 365

	3
	Xây dựng tài liệu hướng dẫn khai thác hiệu quả bài giảng điện tử và website môn học trong giảng dạy và kiểm tra đánh giá 
	Tài liệu hướng dẫn dành cho giảng viên và sinh viên được ban hành
	2020
	2021
	Phòng ĐT
	Trung tâm CNTT-TT-HL
	Bỏ, không xây dựng

	4
	Mỗi năm biên soạn 3-5 giáo trình theo kế hoạch đăng ký của các đơn vị đào tạo
	Giáo trình được nghiệm thu và xuất bản
	2020
	2025
	PĐT
	Các đơn vị đào tạo
	20-21 đã nghiệm thu 3 giáo trình

	5
	Số hóa học liệu bậc đại học
	100% học liệu bậc đại học được số hóa
	2020
	2020
	Trung tâm Học liệu ĐHNN 
	Các đơn vị đào tạo; Trung tâm Thông tin thư viện của ĐHQGHN
	100% học liệu bắt buộc của các CTĐT đã được số hóa

	IV
	Xây dựng quy định, hướng dẫn

	1
	Xây dựng Quy định về đào tạo kết hợp tại trường ĐHNN


	Quy định ban hành

(kèm theo phụ lục checklist, đưa việc xây dựng website môn học thành 1 tiêu chí thi đua của đơn vị)
	T12/2020
	T12/2020
	Phòng Đào tạo
	Phòng TCCB, Trung tâm CNNN-TT-HL
	Đã hoàn thành dự thảo

	2
	Xây dựng Hướng dẫn về xây dựng và sử dụng website môn học
	Hướng dẫn ban hành kèm theo quy trình chi tiết dành cho giảng viên và sinh viên
	T12/2020
	T12./2020
	Phòng Đào tạo
	Trung tâm CNTT-TT-HL
	Thay bằng HD xây dựng và nghiệm thu học kiệu số

	3
	Các khoa lập kế hoạch, lộ trình xây dựng website môn học từng khoa.
	Thông báo kế hoạch ban hành, trong đó có phụ lục kế hoạch từng khoa


	T9/2020
	T10/2020
	Phòng Đào tạo
	Các khoa ĐT;

Trung tâm CNTT-TT-HL
	Đã thực hiện

	V
	Tổ chức đào tạo

	1
	Xây dựng danh sách đội ngũ chuyên gia, doanh nghiệp trong và ngoài nước mời giảng cho từng CTĐT
	Danh sách chuyên gia tương ứng từng môn học
	T9/2020
	T10/2020
	Các khoa Đào tạo
	Phòng Đào tạo
	Đã thực hiện

	2
	Tổ chức 03 hội thảo về đổi mới hoạt động giảng dạy và kiểm tra đánh giá
	Hội thảo tổ chức và kỷ yếu ban hành/xuất bản
	2020
	2025
	Phòng Đào tạo
	Phòng KHCN; Các khoa đào tạo
	Đang thực hiện

	3
	Tổ chức 02 hội thảo về ứng dụng CNTT trong dạy học và kiểm tra đánh giá
	Hội thảo tổ chức và kỷ yếu ban hành/xuất bản
	2020
	2024
	Phòng Đào tạo
	Trung tâm CNTT-TT-HL; Các khoa đào tạo


	Đã tổ chức và hoàn thành

	4
	Tổ chức các đợt tập huấn về đổi mới hoạt động giảng dạy, kiểm tra đánh giá, các công cụ mới trong giảng dạy và quản lý lớp học, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý đào tạo
	Định kỳ mỗi năm tổ chức 1-2 đợt tập huấn
	2020
	2025
	Phòng ĐT
	Trung tâm Khảo thí; TT CNTT-TT-HL
	Đã tổ chức 1 hội thảo về KTĐG online

	5
	Tổ chức hiệu quả, chất lượng các môn học xây dựng mới và các môn học đã có theo hướng tăng cường trải nghiệm, tăng tính tự chủ của người học
	Đánh giá, lấy ý kiến phản hồi của người học
	2020
	2025
	Các khoa đào tạo
	Trung tâm ĐBCL, PĐT
	Đã thực hiện

	6
	Đổi mới phương thức tổ chức đào tạo theo hướng kết hợp, đan xen giữa đào tạo trực tiếp và đào tạo trực tuyến
	Danh mục các môn học đào tạo trực tuyến hoàn toàn; Danh mục các môn học đào tạo theo hình thức kết hợp kèm Đề cương chi tiết
	2020
	2025
	Phòng Đào tạo
	Các khoa đào tạo;

 TT CNTT-TrT-HL
	Đang triển khai học liệu số, đã nghiệm thu 92/ 384 môn học


III. CÔNG TÁC ĐÀO TẠO BẬC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN 
1. Mục tiêu
1.1. Mục tiêu chung
 
Đào tạo học sinh phát triển năng lực toàn diện, giỏi ngoại ngữ, được trang bị các kỹ năng mềm cơ bản, có thể thích ứng với mọi môi trường và có khả năng hòa nhập với cộng đồng thế giới. 

1.2. Mục tiêu cụ thể
(1) 100% học sinh Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ đạt chuẩn đầu ra về năng lực ngoại ngữ bậc 4 (trong đó 70% học sinh đạt bậc 5);

(2) 100% học sinh được học ngoại ngữ thứ 2 và ít nhất một môn khoa học bằng tiếng Anh;
(3) Tỷ lệ học sinh quốc tế đạt 3% số học sinh tuyển hàng năm;
(4) Đến năm 2025, 50% môn học có website môn học, 100% môn học có ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tổ chức đào tạo. 

2. Nhiệm vụ trọng tâm
(1)  Tiếp tục đổi mới tổ chức dạy-học, nội dung giảng dạy và kiểm tra đánh giá, tăng cường trải nghiệm sáng tạo ở các môn học;

(2)  Xây dựng và triển khai kế hoạch chuyển đổi số tại trường THPT Chuyên Ngoại ngữ;

(3)  Xây dựng đề án và triển khai phương thức tuyển sinh cho học sinh quốc tế;

(4)  Chuẩn bị và triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới cho lớp 10 từ năm học 2022-2023. 
3. Khung kế hoạch
	STT
	Nội dung công việc
	Sản phẩm
	Thời gian
bắt đầu
	Thời gian
hoàn thành
	Đơn vị
đầu mối
	Đơn vị
phối hợp
	Kết quả thực hiện tính đến 11/6/2021 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	I
	Tuyển sinh

	1
	Xây dựng đề án tuyển sinh học sinh quốc tế 
	Đề án tuyển sinh theo Quy định của Bộ GDĐT và của ĐHQGHN
	2021
	2022
	CNN
	Phòng ĐT, TTKT, TCCB

Phòng HTPT
	Chưa thực hiện  

	2
	Đảm bảo và tăng quy mô đào tạo phù hợp với quy hoạch các ngành đào tạo và các yếu tố đảm bảo chất lượng của Trường.
	Tổng chỉ tiêu hệ chuyên: 450

Chỉ tiêu hệ không chuyên: theo quy chế trường THPT chuyên
	2021
	2025
	CNN
	Phòng ĐT, 

TTKT, TCCB
	Năm 2021, chỉ tiêu TS được phê duyệt là 450 (hệ chuyên và không chuyên)

	3
	Triển khai các hoạt động tư vấn, hỗ trợ trong tuyển sinh đảm bảo duy trì và phát huy sức thu hút của Trường, duy trì chất lượng đầu vào tốt.
	Chương trình tư vấn TS định kỳ


	2020
	2025
	Ban truyền thông TSCNN
	P.ĐT, 

P. CT&CT HSSV;

Đoàn thanh niên, Hội sinh viên
	-Các kênh truyển thông: website, fanpage CNN News và Fanpage tuyển sinh. 

-Các bài viết truyền thông đăng tải thường xuyên trong suốt năm học. 

- Buổi tư vấn TS trực tiếp và trực tuyến với quy mô tập trung và rộng được tổ chức 1 lần/năm 

	II
	Chương trình đào tạo 

	1
	Xây dựng CTĐT cho học sinh quốc tế 
	CTĐT được ban hành và tuyển sinh từ năm 2022
	2020
	2022
	CNN
	P. ĐT, P.HTPT
	Chưa thực hiện 

	2
	Điều chỉnh chương trình môn học theo hướng đổi mới về hình thức tổ chức dạy học, phương pháp giảng dạy, kiểm tra-đánh giá, ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy-học 
	Đề cương môn học điều chỉnh được ban hành theo hướng gắn kết với thực tiễn, tăng cường trải nghiệm, phát triển các kỹ năng mềm cho người học, tăng cường tính chủ động, sáng tạo của người học.

Mỗi năm có 20% môn học được điều chỉnh
	2020
	2025
	CNN
	Phòng ĐT
	· Đã điều chỉnh được 7 đề cương các môn học NN1, GDTC, GDQP-An (phối hợp với TT GDQP-AN). 

· Môn: Công nghệ, Sinh học, Lịch sử, Địa lý đã thực hiện một số nội dung theo hình thức trải nghiệm và đánh giá kết quả học tập theo dự án/bài tập lớn. 

· Sử dụng đồng bộ hệ thống MS Teams để dạy học và KTĐG trong thời gian HS không được đến trường. 

	3
	Xây dựng chương trình dạy-học các kỹ năng bổ trợ cho học sinh theo nguyện vọng đăng ký (định hướng ngành nghề, kỹ năng giao tiếp-ứng xử, kỹ năng hoàn thành hồ sơ du học, ....)
	Chương trình được ban hành 
	2021
	2015
	CNN
	PĐT
	Đã tổ chức 01 chương trình tuần lễ định hướng cho HS CNN đầu năm học (CNN-cơ hội, thách thức, Kỹ năng giao tiếp,ứng xử (nội quy và văn hoá ứng xử), chia sẻ của cựu HS về kỹ năng học tập thành công tại CNN và 01 chương trình định hướng ngành nghề, kỹ năng hoàn thành hồ sơ du học và thiết kế tương lai trong năm học 2020-2021 

	4
	Điều chỉnh, cập nhật đề án đổi mới tổ chức dạy học môn GDQP-AN, GDTC và xây dựng mới đề án đổi mới học tập môn Công nghệ 
	Đề án được ban hành 
	2020
	2021
	CNN
	PĐT
	· Đã xây dựng xong CT môn GDTC; 

· Đang xây dựng môn Công nghệ 

· Môn GDQPAN: đã phối hợp với TT GDQP-An xây dựng chương trình học hàng năm 

	5
	Xây dựng đề án triển khai dạy học môn Ngoại ngữ 2 mới (tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ý) 
	Đề án và chương trình đào tạo được phê duyệt và ban hành 
	2020
	2025
	CNN
	PĐT, đơn vị đối tác, đại sứ quán 
	· Đã có Đề án giảng dạy tiếng Tây Ban Nha

· Đã có chương trình giảng dạy tiếng Ý 



	6
	Xây dựng đề án triển khai một số môn khoa học (Toán, Giáo dục kinh tế và Pháp luật, ....) dạy bằng tiếng Anh 
	Đề án và chương trình đào tạo được phê duyệt và ban hành
	2021
	2025
	CNN
	PĐT
	Đang thực hiện 

	III
	Giáo trình học liệu, website môn học

	1
	Xây dựng hệ thống bài giảng điện tử ở mức cơ bản, được giảng dạy theo hình thức kết hợp qua MS.Teams 
	Mục tiêu mỗi năm có 10% số môn học của từng CTĐT có hệ thống bài giảng điện tử ở mức cơ bản.

Đến 2025, 50% môn học đều có bài giảng điện tử (theo mô hình học tập kết hợp) 
	2020
	2025
	CNN
	Trung tâm CNTT-TT-HL
	Đang thực hiện 

	2
	Xây dựng website môn học 
	Website môn học được ban hành và đưa vào sử dụng. 

Đến 2025, 50% môn học đều có website môn học
	2023
	2025
	CNN
	Trung tâm CNTT-TT-HL
	Chưa thực hiện 

	3
	Số hóa học liệu
	100% môn học có học liệu được số hóa
	2021
	2025
	CNN
	Trung tâm CNTT-TT-
	Đang thực hiện 


	IV
	Xây dựng quy định, hướng dẫn

	1
	Xây dựng Quy định về đào tạo kết hợp tại trường THPT CNN


	Quy định ban hành

(kèm theo phụ lục checklist, đưa việc xây dựng website môn học thành 1 tiêu chí thi đua của đơn vị)
	T9/2020
	T12/2020
	Phòng Đào tạo
	CNN,

Phòng TCCB, Trung tâm CNNN-TT-HL
	Chưa thực hiện 

	2
	Xây dựng Hướng dẫn về xây dựng và sử dụng website môn học
	Hướng dẫn ban hành kèm theo quy trình chi tiết dành cho giáo viên và học sinh 
	T11/2020
	T12/2020
	Phòng Đào tạo
	CNN,

Trung tâm CNTT-TT-HL
	Chưa thực hiện 

	V
	Tổ chức đào tạo

	1
	Xây dựng danh sách đội ngũ chuyên gia mời giảng cho từng môn học có yếu tố nước ngoài, theo hình thức phối hợp triển khai 
	Danh sách chuyên gia tương ứng từng môn học
	T9/2020
	T10/2020
	CNN
	Phòng Đào tạo
	Danh sách xây dựng hàng năm, đầu năm học

	2
	Tổ chức 01-02 hội thảo tập huấn về đổi mới hoạt động giảng dạy và kiểm tra đánh giá các môn học hàng năm 
	Hội thảo tổ chức và kỷ yếu 
	2020
	2025
	CNN
	PĐT, các đơn vị phối hợp 
	Đã tham gia cùng với UNC20210 ở Pre-workshop 2 

	3
	Tổ chức 01-02 hội thảo chuyên đề/tập huấn về ứng dụng CNTT trong dạy học và kiểm tra đánh giá
	Hội thảo tổ chức và kỷ yếu ban hành
	2020
	2024
	CNN
	Phòng ĐT;

Trung tâm CNTT-TT-HL; Các khoa đào tạo
	Đã thực hiện 02 đợt tập huấn trong năm 2020 

	4
	Đổi mới phương thức tổ chức đào tạo theo hướng kết hợp, đan xen giữa đào tạo trực tiếp và đào tạo trực tuyến
	Danh mục các môn học đào tạo theo hình thức kết hợp kèm Đề cương chi tiết
	2020
	2025
	CNN
	PĐT;

 TT CNTT-TrT-HL
	Đã thực hiện trong năm học, nhưng chưa thể hiện bằng văn bản (Đề cương) 

	5
	Tổ chức hiệu quả, chất lượng dạy học một số môn học theo hướng tăng cường trải nghiệm, tăng tính tự chủ của người học
	Đánh giá, lấy ý kiến phản hồi của người học
	2020
	2025
	CNN
	Các đơn vị phối hợp

Trung tâm ĐBCL, PĐT, 


	Đã triển khai một số môn NN1, KHXH, KHTN (Công nghệ, Sinh học), GDQP-AN

	6
	Tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ chuẩn đầu ra cho học sinh ở các khối chuyên  
	Thông báo về kỳ thi và các thủ tục hành chính liên quan 
	2021
	2025
	TTKT 
	CNN 
	Đã triển khai cho khối 12 năm 2021

	7
	Tiếp tục tổ chức các chương trình học tập trải nghiệm ở nước ngoài   
	03-05 chương trình trải nghiệm học tập hàng năm 
	2020
	2021
	CNN
	P.TCCB, 

P. CT&CTHHS

Các đơn vị đối tác 
	Chưa thực hiện được vì dịch COVID-19 

	8
	Tập huấn giáo viên về triển thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới ở các môn học và hoạt động giáo dục
	1-2 đợt tập huấn ở mỗi môn học
	2021
	2022
	CNN
	P. TCCB, PĐT, chuyên gia mời ngoài 
	Chưa thực hiện vì dịch COVID-19 


IV. CÔNG TÁC ĐÀO TẠO BẬC TRUNG HỌC CƠ SỞ 
1. Mục tiêu
1.1. Mục tiêu chung
 
Đào tạo học sinh phát triển năng lực toàn diện, giỏi ngoại ngữ, tạo nguồn học sinh giỏi cho các trường THPT có uy tín; phấn đấu đưa Nhà trường trở thành đơn vị thực hành sư phạm tiên phong về đổi mới sáng tạo. 

1.2. Mục tiêu cụ thể
(1) Chỉ tiêu tuyển sinh: 100 học sinh/ năm;
(2) 100% học sinh được học Ngoại ngữ 2 ngoài Tiếng Anh. 100% học sinh thi đỗ vào các trường THPT có uy tín của Thành phố Hà Nội;
(3) 100% môn học có ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động đào tạo. Đến năm 2025, xây dựng và sử dụng có hiệu quả hệ thống Cyber school của Trường;

(4) 100% cán bộ quản lý cấp phòng, khoa và trung tâm được bồi dưỡng về quản trị đại học; 50% cán bộ phục vụ đào tạo được bồi dưỡng chuyên môn; 

(5) 100% các văn bản chỉ đạo, điều hành của Trường được rà soát, bổ sung, cập nhật hàng năm;

(6) Mỗi năm ký mở rộng hợp tác mới với 1-2 đối tác nước ngoài; 10%-20% giáo viên và học sinh được tham gia các chương trình giao lưu, trao đổi quốc tế.

2. Nhiệm vụ trọng tâm
(1) Tập huấn cho đội ngũ giáo viên các phương pháp tiên tiến về giáo dục ngoại ngữ và giáo dục bậc trung học cơ sở hiện nay;  

(2) Xây dựng chương trình các môn học theo hình thức kết hợp, tăng cường tính chủ động và sáng tạo trong học tập của người học;

(3) Đẩy mạnh kết nối với đối tác trong nước và nước ngoài trong quá trình đào tạo;

(4) Triển khai chuyển đổi số tại Nhà trường. 

3. Khung kế hoạch

	STT
	Nội dung công việc
	Sản phẩm
	Thời gian
bắt đầu
	Thời gian
hoàn thành
	Đơn vị
đầu mối
	Đơn vị
phối hợp
	Triển khai thực hiện

(Tính đến 11/6/2021)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	I
	Tuyển sinh

	1
	Đảm bảo và tăng quy mô đào tạo phù hợp với quy hoạch các ngành đào tạo và các yếu tố đảm bảo chất lượng của Trường.
	Tổng chỉ tiêu hàng năm 100 học sinh/ năm
	2021
	2025
	Trường THCS Ngoại ngữ 
	P. Đào tạo, TTĐBCL 
	Tuyển sinh đủ 100 chỉ tiêu

	2
	Triển khai các hoạt động tư vấn, hỗ trợ trong tuyển sinh đảm bảo duy trì và phát huy sức thu hút của Trường, duy trì chất lượng đầu vào tốt.
	Chương trình tư vấn TS định kỳ


	2020
	2025
	Ban truyền thông TSTHCSNN
	Trung tâm CNTT-TT-HL, 

Đoàn TN 
	Thành lập ban tư vấn truyền thông có sự tham gia của HS và PHHS, tổ chức các hình thức tư vấn trực tiếp, trực tuyến, qua nhiều kênh thông tin 

	II
	Chương trình đào tạo 

	1
	Điều chỉnh chương trình môn học theo hướng đổi mới về hình thức tổ chức dạy học, phương pháp giảng dạy, kiểm tra-đánh giá, ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy-học 
	Đề cương chi tiết các môn học kèm với hệ thống học liệu, giáo trình điều chỉnh được ban hành theo hướng gắn kết với thực tiễn, tăng cường trải nghiệm, tích hợp kĩ năng theo hướng phát triển năng lực
	2020
	2025
	Trường THCS Ngoại ngữ 
	
	Triển khai xây dựng xây dựng và triển khai kế hoạch giáo dục cho 100% các môn học, hoạt động giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường theo hướng sắp xếp các tiết học nhằm phù hợp với phương pháp dạy học tích cực, chú trọng giáo dục đạo đức và giá trị sống, rèn luyện kỹ năng sống, thực hành pháp luật, vận dụng kiến thức vào việc giải quyết vấn đề.

Xây dựng khung chương trình, kế hoạch giảng dạy môn STEAM, môn Public speaking  và CRC. 

	2
	Xây dựng chương trình dạy học ngoại ngữ riêng dành cho học sinh các khối
	Chương trình đào tạo được phê duyệt và ban hành 
	2020
	2024
	Trường THCS Ngoại ngữ
	PĐT
	Xây dựng chương trình dạy học NN2 cho khối 6.7 được Phòng GD&ĐT phê duyệt

	3
	Xây dựng chương trình dạy-học các kỹ năng bổ trợ cho học sinh nhằm phát triển năng lực, phẩm chất theo Khung NLPC đã công bố
	Các chương trình dạy học, hoạt động ngoại khoá cụ thể, phát huy tính cá thể hoá và theo hướng phát triển năng lực 
	2021
	2015
	Trường THCS Ngoại ngữ
	
	Xây dựng bảng mô tả cụ thể Khung năng lực phẩm chất học sinh. 

	4
	Xây dựng chương trình triển khai một số môn khoa học (STEAM) dạy bằng tiếng Anh, các môn học đặc thù của trường (Nói trước công chúng, Phát triển văn hoá đọc) 
	Đề cương chi tiết kèm theo các giáo trình, học liệu, giáo án cho từng khối học
	2021
	2022
	Trường THCS Ngoại ngữ
	
	Đưa môn học STEAM vào giảng dạy từ năm học 2020-2021, tập huấn chuyên sâu và xây dựng chương trình môn Nói trước công chúng 

	III
	Giáo trình học liệu, website môn học

	1
	Xây dựng hệ thống bài giảng điện tử ở mức cơ bản hỗ trợ cho học sinh học tập 
	- Trang cyber UMS phục vụ cho việc bổ trợ học tập của học sinh 

-Hệ thống các bài giảng hỗ trơ cho học sinh 
	2020
	2025
	Trường THCS Ngoại ngữ
	Trung tâm CNTT-TrT-HL
	Đạt chỉ tiêu mỗi môn học đều có ít nhất 01 video cyber, nhằm phục vụ cho việc học tập của học sinh. 

Đưa 1 môn học lên giảng dạy trên hệ thống LMS của trường (Văn -UMS)

	2
	Xây dựng tài liệu hướng dẫn khai thác hiệu quả bài giảng điện tử và website môn học trong giảng dạy và kiểm tra đánh giá 
	Cẩm nang hướng dẫn dành cho giáo viên và học sinh  được ban hành
	2021
	2021
	Trường THCS Ngoại ngữ
	Trung tâm CNTT-TrT-HL
	Đang triển khai 

	3
	Số hóa học liệu
	100% môn học có học liệu được số hóa 
	2021
	2025
	
	
	Đang triển khai, đã thực hiện được cho học liệu của học kỳ 2 năm học 2020- 2021



	IV
	Xây dựng quy định, hướng dẫn

	1
	Xây dựng Quy định về đào tạo kết hợp tại trường kèm theo quyền hạn và trách nhiệm của giáo viên trong đào tạo trực tuyến
	Quy định ban hành


	T9/2020
	T12/2020
	Trường THCS Ngoại ngữ
	Phòng TCCB, Trung tâm CNNN-TrT-HL
	Đang triển khai (đã hoàn thiện bộ quy trình tổ chức kiểm tra đánh giá trực tuyến) 

	2
	Xây dựng mô hình, đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá có ứng dụng CNTT
	Cẩm nang về dạy và học kết hợp tại Trường THCS Ngoại ngữ
	T11/2020
	T12/2020
	Trường THCS Ngoại ngữ
	Trung tâm CNTT-TrT-HL
	Đang triển khai

	V
	Tổ chức đào tạo

	1
	Tổ chức tập huấn, chuẩn bị thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới 
	Tham gia các buổi tập huấn định kỳ chuẩn bị cho chương trình GDPT mới 
	2020
	2025
	Trường THCS Ngoại ngữ
	
	Đã tham gia 02 đợt tập huấn về sách giáo khoa mới 

	2
	Tổ chức các đợt tập huấn về đổi mới hoạt động giảng dạy, kiểm tra đánh giá, các công cụ mới trong giảng dạy và quản lý lớp học, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý đào tạo 
	Định kỳ mỗi năm tổ chức 1-2 đợt tập huấn
	2020
	2025
	Trường THCS Ngoại ngữ
	Phòng ĐT, TT Khảo thí, Trung tâm CNTT-TrT-HL 
	Tổ chức 08 khóa bồi dưỡng dành cho giáo viên 

	3
	Tổ chức định hướng, ôn tập cho học sinh khối 9
	100% học sinh thi đỗ các trường THPT có uy tín của thành phố
	2022
	2025
	Trường THCS Ngoại ngữ
	
	Chưa triển khai (hiện mới có học sinh K7) 

	4
	Tiếp tục tổ chức các hoạt động trải nghiệm ngôn ngữ và văn hóa trong và ngoài nước 
	05 chương trình trải nghiệm học tập hàng năm 
	2020
	2021
	Trường THCS Ngoại ngữ
	Phòng HTPT, Phòng CT&CTHHSV, Các đơn vị đối tác 
	Tổ chức 03 các hoạt động trải nghiệm văn hóa, ngôn ngữ; hợp tác quốc tế dù bối cảnh dịch bệnh Covid-19 có nhiều cản trở (trải nghiệm văn hóa các ngoại ngữ 2, kết bạn qua thư với học sinh trường Meikei- Nhật Bản, học địa lý qua giao lưu với sinh viên và học viên các nước Châu Phi tại VNU)

	VI
	Phát triển đội ngũ 

	1
	Tuyển dụng các giáo viên có chuyên môn giỏi, nghiệp vụ tốt, toàn tâm toàn ý 
	Đảm bảo đủ số lượng giáo viên 
	    2020
	2025
	Trường THCS Ngoại ngữ
	Phòng TCCB
	Đảm bảo đủ số lượng giáo viên 

	2
	Cử giáo viên, cán bộ phục vụ đào tạo tham gia các hoạt động bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, hỗ trợ công tác quản trị trường học
	Định kỳ 1 năm/ ít nhất 2 lần 
	2020
	2025
	Trường THCS Ngoại ngữ
	Phòng TCCB
	Thường xuyên tham gia các hoạt động bồi dưỡng chuyên môn dành cho cán bộ quản lý 


V. CÔNG TÁC ĐÀO TẠO HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC VB2, LIÊN KẾT QUỐC TẾ VÀ BỒI DƯỠNG ĐỊA PHƯƠNG
1. CÔNG TÁC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC VĂN BẰNG 2

1.1. Mục tiêu
1.1.1. Mục tiêu chung
Đào tạo nguồn nhân lực có năng lực đáp ứng nhu cầu xã hội và yêu cầu phát triển của đất nước trong bối cảnh hội nhập khu vực và quốc tế. Xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo đại học hệ VLVH cao theo định hướng tự chủ. 

1.1.2. Mục tiêu cụ thể
(1)  Chỉ tiêu tuyển sinh đại học hệ vừa làm vừa học duy trì 400 sinh viên/năm; (Đang thực hiện và tuyển đủ chỉ tiêu ĐHQG giao năm 2021 là: 450 sinh viên, đến nay ngày 10.6.2021 đã tuyển sinh và tổ chức đào tạo cho 239 học viên, đạt 53%)
(2)  Điều chỉnh chương trình đào tạo đại học văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh; (Đã ban hành CTĐT ngày 06.8.2020)
(3)  Đến năm 2025, 50% môn học có website môn học; 30% thời lượng các môn học thực hành và 50% thời lượng các môn học lý thuyết được tổ chức dạy và học trực tuyến. (Năm học 2020-2021 xây dựng 03 Website môn học)
1.2. Nhiệm vụ trọng tâm

(1) Tổ chức tập huấn cho đội ngũ giảng viên các phương pháp tiên tiến về giáo dục ngoại ngữ bậc đại học hệ VLVH hiện nay, tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động dạy học;

(2) Xây dựng website môn học nhằm thay đổi phương thức tổ chức dạy học, hỗ trợ giảng viên triển khai các hoạt động đổi mới có ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường tính tự chủ trong học tập của người học.

1.3. Khung kế hoạch

	STT
	Nội dung công việc
	Sản phẩm
	Thời gian
bắt đầu
	Thời gian
hoàn thành
	Đơn vị
đầu mối
	Đơn vị
phối hợp
	Kết quả

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	I
	Tuyển sinh

	1
	Đổi mới phương thức tuyển sinh
	Phương thức xét tuyển đại học văn bằng 2
	2021
	2021
	Khoa ĐTBD
	TTPC, KHTC
	Đã thực hiện

	II
	Chương trình đào tạo

	1
	Điều chỉnh CTĐT đại học văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh
	CTĐT được ban hành và tuyển sinh từ năm 2020
	2020
	2021
	Khoa ĐTBD
	TTPC, KHTC
	Đã hoàn thành và ban hành ngày 06.8.2020

	III
	Giáo trình học liệu, website môn học

	2
	Xây dựng website môn học hàng năm


	Website môn học được ban hành và đưa vào sử dụng. mỗi năm có 20-30% số môn học có website môn học. Đến 2025 100% môn học đều có website môn học
	2020
	2025
	Khoa ĐTBD
	TTPC, ĐBCL
	03 môn trong năm học 2020-2021 

	3
	Xây dựng hướng dẫn khai thác hiệu quả bài giảng điện tử và website môn học về giảng dạy và KTĐG 
	Tài liệu hướng dẫn dành cho giảng viên và sinh viên được ban hành
	2020
	2021
	Khoa ĐTBD
	TTPC, ĐBCL
	

	IV
	Xây dựng quy định, hướng dẫn

	1
	Xây dựng Quy định về đào tạo kết hợp tại trường ĐHNN
	Quy định ban hành

(kèm theo phụ lục checklist)
	T12/2020
	T12/2020
	Phòng ĐT


	Khoa ĐTBD
	Đã thực hiện

	2
	Xây dựng Hướng dẫn về xây dựng và sử dụng website môn học
	Hướng dẫn ban hành kèm theo quy trình chi tiết dành cho giảng viên và sinh viên
	T12/2020
	T12/2020
	Khoa ĐTBD
	TTPC, ĐBCL
	Đang thực hiện

	V
	Tổ chức đào tạo

	1
	Xây dựng danh sách đội ngũ giảng viên thỉnh giảng 
	Danh sách giảng viên tương ứng từng môn học
	T9/2020
	T10/2020
	Khoa ĐTBD
	TTPC, ĐBCL
	Đã thực hiện

	2
	Đổi mới phương thức tổ chức đào tạo theo hướng kết hợp, đan xen giữa đào tạo trực tiếp và đào tạo trực tuyến
	Danh mục các môn học đào tạo trực tuyến hoàn toàn; Danh mục các môn học đào tạo theo hình thức kết hợp kèm Đề cương chi tiết
	2020
	2025
	Khoa ĐTBD
	TTPC, ĐBCL
	Đang thực hiện


2. CÔNG TÁC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HỆ LIÊN KẾT QUỐC TẾ
2.1. Mục tiêu

2.1.1. Mục tiêu chung
Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong bối cảnh hội nhập khu vực và quốc tế. Xây dựng và triển khai chương trình đào tạo và bồi dưỡng liên kết quốc tế theo định hướng tự chủ. 

2.1.2. Mục tiêu cụ thể
(1) Chỉ tiêu tuyển sinh đại học hệ liên kết quốc tế 280 sinh viên/năm; (Năm 2021 ĐHQG giao 220 chỉ tiêu, dự kiến tuyển đủ)
(2) Tiếp nhận 250 lưu học sinh học tiếng Việt hoặc tham gia Studytour/năm (năm học 2020-2021 chỉ tiếp nhận 61 lưu học sinh Hàn Quốc học tiếng Việt 06 tháng, nguyên nhân: dịch bệnh Covid-19);
(3) Xây dựng mới 01 Chương trình đào tạo đại học liên kết quốc tế. (Đang tiến hành và dự kiến hoàn thành trong năm 2021)
2.2. Nhiệm vụ trọng tâm
(1) Tổ chức tập huấn cho đội ngũ giảng viên, chuyên viên về tổ chức đào tạo và bồi dưỡng liên kết quốc tế;

(2) Tiếp tục triển khai hiệu quả các hoạt động truyền thông và hỗ trợ người học cho các CTĐT liên kết quốc tế.

2.3. Khung kế hoạch
	STT
	Nội dung công việc
	Sản phẩm
	Thời gian
bắt đầu
	Thời gian
hoàn thành
	Đơn vị
đầu mối
	Đơn vị
phối hợp
	Kết quả

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	I
	Tuyển sinh

	1
	Đổi mới phương thức tuyển sinh


	Đề án tuyển sinh theo Quy định mới của Bộ GDĐT và của HQGHN
	2021
	2021
	Khoa ĐTBD
	TTPC, KHTC
	Đang thực hiện

	II
	Chương trình đào tạo

	1
	Xây dựng mới CTĐT đại học ngành Marketing
	CTĐT được ĐHQGHN phê duyệt và tuyển sinh từ năm 2021
	2020
	2021
	Khoa ĐTBD
	TTPC, KHTC
	Đang thực hiện, dự kiến hoàn thành năm 2021

	III
	Giáo trình học liệu

	3
	Trang bị đầy đủ giáo trình, học liệu theo yêu cầu CTĐT LKQT 
	Giáo trình, học liệu phục vụ CTĐT LKQT
	2020
	2021
	Khoa ĐTBD
	TTPC, ĐBCL
	Đã hoàn thành

	V
	Tổ chức đào tạo, công tác sinh viên

	1
	Xây dựng danh sách đội ngũ chuyên gia trong và ngoài nước
	Danh sách chuyên gia tương ứng từng môn học, danh sách doanh nghiệp
	T9/2020
	T10/2020
	Khoa ĐTBD
	TTPC, ĐBCL
	Đã hoàn thành


3. CÔNG TÁC HỢP TÁC TRONG NƯỚC VỀ BỒI DƯỠNG NGOẠI NGỮ

3.1. Mục tiêu

3.1.1. Mục tiêu chung
Bồi dưỡng nguồn nhân lực (đội ngũ giáo viên, giảng viên và cán bộ công chức, viên chức) giỏi ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong bối cảnh hội nhập khu vực và quốc tế. 

3.1.2. Mục tiêu cụ thể
(1) Thực hiện hiệu quả và chất lượng công tác bồi dưỡng giáo viên ngoại ngữ về nâng cao năng lực sư phạm và năng lực ngoại ngữ của Đề án Ngoại ngữ Quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2017-2025. Chỉ tiêu bồi dưỡng 600 giáo viên/năm (năm 2021 bồi dưỡng 1.811 giáo viên tại 07 địa phương Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Hòa Bình, Yên Bái, Lạng Sơn và Phú Thọ);

(2) Thực hiện hiệu quả và chất lượng công tác bồi dưỡng của Đề án Chương trình mục tiêu quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ công chức, viên chức của Bộ Nội vụ giai đoạn 2019-2030. Chỉ tiêu bồi dưỡng 300 CCVC/năm (năm 2021 đang thực hiện đúng kế hoạch);

(3) Thực hiện công tác bồi dưỡng đội ngữ công chức, viên chức về nâng cao năng lực tiếng Anh chuyên ngành theo nhu cầu của các tổ chức và các địa phương. Chỉ tiêu bồi dưỡng tiếng Anh chuyên ngành 200 CCVC/năm (năm 2021 đang thực hiện kế hoạch). 

3.2. Nhiệm vụ trọng tâm
(1) Đổi mới chương trình và biên soạn tài liệu bồi dưỡng giáo viên ngoại ngữ;

(2) Xây dựng và hoàn thiện chương trình và tài liệu bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức về nâng cao năng lực tiếng Anh trong năm 2020, tiến hành thẩm định và sử dụng từ năm 2021.
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